PHỤ LỤC II: KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC

1. Phần ngầm.
1.1. Tính toán khối lượng đào đất.
● Đào đất bằng thủ công:
	Tên đài
	Kích thước (BxLxH)
	S.lg (n)
	Kích thước đào thủ công (axbxh)
	V cọc 
chiếm chỗ
	Vđào


	
	B(m)
	L(m)
	H(m)
	
	a(m)
	b(m)
	c(m)
	d(m)
	Hd(m)
	
	

	ĐC-1
	2,2
	2,4
	1,2
	8
	3
	3,2
	3,4
	3,6
	0,8
	0,48
	65,88

	ĐC-2
	1,8
	1,8
	1,2
	10
	2,6
	2,6
	3
	3
	0,8
	0,384
	58,99

	ĐC-3
	0,7
	1,8
	1,2
	4
	1,5
	2,6
	1,9
	3
	0,8
	0,192
	14,51

	ĐC-4
	1,8
	5,4
	1,2
	2
	2,6
	6,2
	3
	6,6
	0,8
	0,96
	26,77

	ĐC-5
	4,2
	6,6
	1,2
	1
	5
	7,4
	5,4
	7,8
	0,8
	2,304
	29,32

	Tổng (m3)
	195,47


Kích thước: a = B + 2.0,3 + 2.0,1
                    b = L + 2.0,3 + 2.0,1
                    c = a + 2.(H/4)
                    d = b + 2.(H/4)

   ● Đào đất bằng máy:


Đào taluy từng giằng 0,5m từ cos -1,25m đến -1,75m:
	Tên giằng
	Kích thước (BxLxH)
	S.lg (n)
	Kích thước đào máy (axbxh)
	V1đào=

	
	B(m)
	L(m)
	H(m)
	
	a(m)
	b(m)
	c(m)
	d(m)
	Hd(m)
	

	GM1
	0,3
	14,6
	0,5
	2
	0,9
	15,2
	1,15
	15,45
	0,5
	15,71

	GM2
	0,3
	9,7
	0,5
	1
	0,9
	10,3
	1,15
	10,55
	0,5
	5,35

	GM3
	0,3
	10,4
	0,5
	1
	0,9
	11
	1,15
	11,25
	0,5
	5,70

	GM4
	0,3
	8,25
	0,5
	1
	0,9
	8,85
	1,15
	9,1
	0,5
	4,60

	GM5
	0,3
	11,85
	0,5
	1
	0,9
	12,45
	1,15
	12,7
	0,5
	6,45

	GM6
	0,3
	8,25
	0,5
	1
	0,9
	8,85
	1,15
	9,1
	0,5
	4,60

	GM7
	0,3
	5,53
	0,5
	2
	0,9
	6,13
	1,15
	6,38
	0,5
	6,42

	GM8
	0,3
	7
	0,5
	1
	0,9
	7,6
	1,15
	7,85
	0,5
	3,96

	GM9
	0,3
	7,62
	0,5
	1
	0,9
	8,22
	1,15
	8,47
	0,5
	4,28

	GM10
	0,3
	8,82
	0,5
	1
	0,9
	9,42
	1,15
	9,67
	0,5
	4,89

	Tổng (m3)
	61,97


Tiến hành đào ao 0,5m từ cos tự nhiên -0,75m đến cos -1,25m:
  	+ Chiều rộng hố đào ở cos -1,75m là:
	Từ trục B-E:
		a = 24,115 (m)
		b = 30,6 (m)
	Từ trục A-B:
		a' = 3,785 (m)
		b' = 15,1 (m)
	+ Chiều rộng hố đào ở cos tự nhiên -0,75m là:
		c = 24,115 + (0,5/4) = 24,24 (m)
		d = 30,6 + 2.(0,5/4)  = 30,85 (m)
		c' =  3,785 + (0,5/4) = 3,91 (m)
		d' = 15,1 + 2.(0,5/4) = 15,35 (m)

  => Tổng khối lượng đào ao: 
=>  Tổng khối lượng đất đào bằng máy:

              
   =>  Tổng khối lượng đất đào bằng máy và thủ công:
       Vđ = Vđmáy + Vđthủ công = 462,69 + 195,47 = 658,16( m3)
1.2. Khối lượng công tác bê tông.
	Bê tông lót đài giằng

	Cấu kiện
	Kích thước
	Thể tích m3
	Số lượng
	Khối lượng m3
	Tổng

	
	Dài
	Rộng
	Cao
	
	
	
	m3

	Đài M1
	2,2
	2,4
	0,1
	0,528
	8
	4,22
	17,02

	Đài M2
	1,8
	1,8
	0,1
	0,324
	10
	3,24
	

	Đài M3 
	0,7
	1,8
	0,1
	0,126
	4
	0,50
	

	Đài M4 
	1,8
	5,4
	0,1
	0,972
	2
	1,94
	

	Đài M5
( TM )
	4,2
	6,6
	0,1
	2,772
	1
	2,77
	

	Giằng
	135,36
	0,32
	0,1
	4,33
	1
	4,33
	



	Bê tông đài móng, giằng

	Cấu kiện
	Kích thước
	Thể tích m3
	Số lượng
	Khối lượng m3
	Tổng
	S ván khuôn
(m2)
	Tổng 
m2

	
	Dài
	Rộng
	Cao
	
	
	
	m3
	
	

	Đài M1
	2,2
	2,4
	1,2
	6,34
	8
	50,69
	172,51
	88,32
	394,56

	Đài M2
	1,8
	1,8
	1,2
	3,89
	10
	38,88
	
	86,4
	

	Đài M3 
	0,7
	1,8
	1,2
	1,51
	4
	6,05
	
	24
	

	Đài M4 
	1,8
	5,4
	1,2
	11,66
	2
	23,33
	
	34,56
	

	Đài M5
( TM )
	4,2
	6,6
	1,2
	33,26
	1
	33,26
	
	25,92
	

	Giằng
	135,36
	0,3
	0,5
	20,30
	1
	20,30
	
	135,36
	



	Bê tông cổ móng

	Cấu kiện
	Kích thước
	Thể tích m3
	Số lượng
	Khối lượng m3
	S ván khuôn (m2)
	Tổng 
m2

	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)
	
	
	
	
	

	Cột 50x50
	0,5
	0,5
	1,25
	0,313
	25
	7,813
	62,5
	63,875

	Cột 25x30
	0,3
	0,25
	1,25
	0,094
	1
	0,094
	1,375
	

	Tổng (m3)
	7,906
	 
	 



● V đất lấp = Vđào - Vbê tông đài, giằng - Vcổ cột = 658,16 - 172,51 - 7,906 = 477,742 (m3) 
● V bê tông nền = 0,06.(28,8.21,6 + 4,5.14,4) = 41,2128 (m3).

	Tên cấu kiện
	Vbê tông (m3)
	Hàm lượng
cốt thép
	Khối lượng
cốt thép

	
	
	
	

	Đài, giằng móng
	172,51
	2%
	27,08



	Tên cấu kiện
	Vbê tông (m3)
	Hàm lượng
cốt thép
	Khối lượng
cốt thép

	
	
	
	

	Cổ cột
	7,906
	2%
	1,24



2. Phần thân
	- Tầng 1:
	Cột
	Số lượng
	Kích thước
	Thể tích
bê tông (m3)
	Diện tích
ván khuôn (m2)

	
	
	Dài
	Rộng 
	Cao
	
	

	C1
	25
	0,5
	0,5
	5,1
	31,88
	255,00

	C3
	1
	0,25
	0,3
	5,1
	0,38
	5,61

	Tổng (cột)
	32,26
	260,61

	Vách
	14,586
	145,87

	Tổng
	46,84
	406,48



	Cầu thang bộ T1

	Cấu kiện
	Số lượng
	Kích thước
	Thể tích
bê tông (m3)
	Diện tích
ván khuôn (m2)

	
	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)
	
	

	Bản thang
	2
	3,9
	1,2
	0,1
	0,94
	4,68

	Bản chiếu 
nghỉ
	1
	2,65
	1,28
	0,12
	0,41
	3,39

	Tổng 
	1,34
	8,07



	Tên cấu kiện
	Vbê tông (m3)
	Hàm lượng
cốt thép
	Khối lượng
cốt thép (T)

	
	
	
	

	Cột + Vách
	46,84
	2%
	7,35

	Dầm
	44,68
	1%
	3,51

	Sàn
	81,52
	1%
	6,40

	Cầu thang
	2,68
	1%
	0,21

	   Tổng tầng 1
	
	
	17,47



● Khối lượng tường xây :
   Diện tích tường bao ( chưa trừ lỗ cửa )  :
     S = (21,6+21,6+4,7+4,5.2+7,2).4,5 = 288,45 (m2)
   Diện tích các lỗ cửa trên tường bao :
      S = 21,6.2,9 + 14,4.2,9 + 1,1.0,9.2 + 1,1.1,8 = 108,36 (m2)
   Diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa :
      S = 288,45 - 108,36 = 180,09 (m2)
   Thể tích tường bao :
      V = 180,09.0,22 = 39,62 (m3)	
    Thể tích tường trong ( đã trừ phần lỗ cửa )
        V = ((4,2.2 + 1,5).0,11 + (4,45+1,2+1,1+4,75+7,2+1,5).0,22).4,5 
           = 24,9 m3
    Diện tích các lỗ cửa tường trong :
       S  = 2,5.2,2 + 4,9.2,2 + 0,9.3.2,2 = 22,22 (m2)
    Tổng diện tích lỗ cửa ;
        S = 108,36 + 22,22 = 130,58 (m2)
     Tổng thể tích tường :
         V = 39,62 + 24,9 = 64,52 (m3).
● Diện tích trát ngoài : 
	Bằng diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa: S = 180,09 (m2).
● Diện tích trát trong :
         S = 180,09 + 2.( 4,2.2+1,5+4,45+1,2+1,1+4,75+7,2+1,5 ).4,5 - 22,22 = 428,77 (m2).
● Diện tích lắp cửa :
	Bằng tổng diện tích lỗ cửa: S = 130,58  m2.       
● Diện tích sơn tường toàn bộ tầng 1 :
       S = 180,09 + 428,77 + 115,2 = 724,06 (m2).


	- Tầng điển hình:

	Tầng 2-7

	Cột
	Số lượng
	Kích thước
	Thể tích
bê tông (m3)
	Diện tích
ván khuôn (m2)

	
	
	Dài
	Rộng 
	Cao
	
	

	C1
	25
	0,5
	0,5
	3,3
	20,63
	165,00

	C3
	1
	0,25
	0,3
	3,3
	0,25
	3,63

	Tổng (cột)
	20,87
	168,63

	Vách
	9,438
	94,39

	Tổng
	30,31
	263,02



	Tầng 8- 9

	Cột
	Số lượng
	Kích thước
	Thể tích
bê tông (m3)
	Diện tích
ván khuôn (m2)

	
	
	Dài
	Rộng 
	Cao
	
	

	C2
	25
	0,45
	0,45
	3,3
	16,71
	148,50

	C3
	1
	0,25
	0,3
	3,3
	0,25
	3,63

	Tổng (cột)
	16,95
	152,13

	Vách
	9,438
	94,39

	Tổng
	26,39
	246,52



	Cầu thang bộ T2-T9

	Cấu kiện
	Số lượng
	Kích thước
	Thể tích
bê tông (m3)
	Diện tích
ván khuôn (m2)

	
	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)
	
	

	Bản thang
	2
	3,35
	1,2
	0,1
	0,80
	4,02

	Bản chiếu 
nghỉ
	1
	2,65
	1,28
	0,12
	0,41
	3,39

	Tổng 
	1,21
	7,41



	Tâng điển hình 2-9

	Dầm
	Số lượng
	Kích thước
	Phần phải 
trừ đi (m3)
	Thể tích 
bê tông (m3)
	Diện tích ván khuôn (m2)

	
	
	Dài (a)
	Rộng (b)
	Cao (h)
	
	
	

	D1
	1
	31,2
	0,3
	0,48
	0,39
	4,10
	39,31

	D2
	1
	31,2
	0,3
	0,48
	0,39
	4,10
	39,31

	D3
	1
	22,45
	0,3
	0,48
	0,15
	3,08
	28,29

	D4
	1
	6,3
	0,3
	0,48
	0,09
	0,82
	7,94

	D5
	1
	31,2
	0,3
	0,48
	0,35
	4,14
	39,31

	D6
	1
	14,4
	0,3
	0,48
	0,17
	1,90
	18,14

	D7
	1
	21,6
	0,3
	0,48
	0
	3,11
	27,22

	D8
	1
	26,1
	0,3
	0,48
	0
	3,76
	32,89

	D9
	1
	11,7
	0,3
	0,48
	0
	1,68
	14,74

	D10
	1
	14,4
	0,3
	0,48
	0
	2,07
	18,14

	D11
	1
	11,7
	0,3
	0,48
	0
	1,68
	14,74

	D12
	1
	14,4
	0,3
	0,48
	0
	2,07
	18,14

	D13
	1
	14,4
	0,3
	0,48
	0
	2,07
	18,14

	D14
	1
	4,5
	0,3
	0,48
	0
	0,65
	5,67

	D15
	1
	28,8
	0,2
	0,28
	0,1
	1,51
	21,89

	D16
	1
	28,8
	0,2
	0,28
	0,1
	1,51
	21,89

	D17
	1
	6,3
	0,2
	0,28
	0,011
	0,34
	4,79

	D18
	1
	21,4
	0,2
	0,28
	0,056
	1,14
	16,26

	D19
	1
	6,3
	0,2
	0,28
	0,022
	0,33
	4,79

	D20
	1
	21,6
	0,2
	0,28
	0
	1,21
	16,42

	D21
	1
	14,4
	0,2
	0,28
	0
	0,81
	10,94

	D22
	1
	14,4
	0,2
	0,28
	0
	0,81
	10,94

	D23
	1
	14,4
	0,2
	0,28
	0
	0,81
	10,94

	D24
	1
	2,4
	0,2
	0,28
	0
	0,13
	1,82

	D25
	1
	2,4
	0,2
	0,28
	0
	0,13
	1,82

	D26
	1
	4,55
	0,2
	0,28
	0
	0,25
	3,46

	D27
	1
	7,2
	0,15
	0,1
	0
	0,11
	2,52

	D28
	1
	7,2
	0,15
	0,1
	0
	0,11
	2,52

	D29
	1
	7,2
	0,15
	0,1
	0
	0,11
	2,52

	D30
	1
	7,2
	0,15
	0,1
	0
	0,11
	2,52

	Tổng
	 
	44,68
	458,04





	Sàn điển hình 2-9

	Tên sàn
	L1 (m)
	L2 (m)
	Chiều dày sàn (m)
	Số lượng
	Thể tích 
bê tông (m3)
	Diện tích ván khuôn (m2)

	
	
	
	
	
	
	

	Ô1
	3,6
	3,6
	0,12
	32
	49,77
	414,72

	Ô2
	1,2
	7,2
	0,12
	3
	3,11
	25,92

	Ô3
	3,6
	4,55
	0,12
	1
	1,97
	16,38

	Ô4
	3,6
	4,55
	0,12
	1
	1,97
	16,38

	Ô5
	4,55
	5,4
	0,12
	1
	2,95
	24,57

	Ô6
	4,265
	4,55
	0,12
	1
	2,33
	19,41

	Ô7
	2,25
	6,225
	0,12
	1
	1,68
	14,01

	Ô8
	2,3
	6,225
	0,12
	1
	1,72
	14,32

	Ô9
	2,65
	3,6
	0,12
	2
	2,29
	19,08

	Ô10
	2,65
	4,5
	0,12
	1
	1,43
	11,93

	Ô11
	2,65
	5,4
	0,12
	1
	1,72
	14,31

	Ô12
	2,65
	4,5
	0,12
	1
	1,43
	11,93

	Ô13
	2,65
	4,375
	0,12
	1
	1,39
	11,59

	Ô14
	4,5
	4,5
	0,12
	2
	4,86
	40,50

	Ô15
	4,5
	5,4
	0,12
	1
	2,92
	24,30

	Tổng
	81,52
	679,33



	Tên cấu kiện
	Vbê tông (m3)
	Hàm lượng
cốt thép
	Khối lượng
cốt thép

	
	
	
	

	Cột + Vách
	30,31
	2%
	4,76

	Dầm
	44,68
	1%
	3,51

	Sàn
	81,52
	1%
	6,40

	Cầu thang
	2,42
	1%
	0,19

	Tổng tầng 2-7
	
	
	14,86



	Tên cấu kiện
	Vbê tông (m3)
	Hàm lượng
cốt thép
	Khối lượng
cốt thép

	
	
	
	

	Cột + Vách
	26,39
	2%
	4,14

	Dầm
	44,68
	1%
	3,51

	Sàn
	81,52
	1%
	6,40

	Cầu thang
	2,42
	1%
	0,19

	Tổng tầng 8-9
	
	
	14,24



● Khối lượng tường xây :
   Diện tích tường bao ( chưa trừ lỗ cửa ):
     S = (28,8+1,2.8+21,6.2+14,4+4,5.2+7,2.2).2,7 = 322,38 (m2)
   Diện tích các lỗ cửa trên tường bao :
      S = 28,8.1,7 + 6.1,1.2 + 3.7,2.1,7 + 14,4.1,7 + 2,5.1,7= 127,61 (m2)
   Diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa :
      S = 322,38 - 127,61 = 194,77 (m2)
   Thể tích tường bao :
      V = 194,77 .0,22 = 42,85 (m3)	
    Thể tích tường trong ( đã trừ phần lỗ cửa )
        V = ((4,2.2 + 1,5).0,11 + (23,35 + 12,9).0,22).2,7 
           = 24,47 (m3)
    Diện tích các lỗ cửa tường trong :
       S  = 1,5.3.2,2 + 0,9.3.2,2 = 15,84 (m2)
    Tổng diện tích lỗ cửa ;
        S = 127,61 + 15,84 = 143,45 (m2)
     Tổng thể tích tường :
         V = 42,85 + 24,47 = 67,32 (m3).
 ● Diện tích trát ngoài : 
	Bằng diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa: S = 194,77 (m2).         
● Diện tích trát trong :
         S = 194,77 + 2.( 4,2.2 + 1,5+ 23,35 + 12,9).2,7 - 15,84 = 428,14 (m2).
● Diện tích trát trần :
         S = 31,2.7,2.2 + 28,8.7,2 + 14,4.4,5 = 721,44 (m2).   
● Diện tích lát nền :
        S = 31,2.7,2.2 + 28,8.7,2 + 14,4.4,5 = 721,44 (m2).   
● Diện tích lắp cửa :
	Bằng tổng diện tích lỗ cửa: S = 143,45 (m2).
● Diện tích sơn tường toàn bộ tầng 2-9 :
       S = 194,77 + 428,14 + 721,44 = 1344,35 (m2).



	- Tầng TUM:

	Tầng TUM

	Cột
	Số lượng
	Kích thước
	Thể tích
bê tông (m3)
	Diện tích
ván khuôn (m2)

	
	
	Dài
	Rộng 
	Cao
	
	

	C2
	6
	0,45
	0,45
	3,3
	4,01
	35,64

	C4
	1
	0,25
	0,25
	3,3
	0,21
	3,30

	Tổng (cột)
	4,22
	38,94

	Vách
	9,438
	94,39

	Tổng
	13,65
	133,33



	Tâng TUM

	Dầm
	Số lượng
	Kích thước
	Phần phải 
trừ đi (m3)
	Thể tích 
bê tông (m3)
	Diện tích ván khuôn (m2)

	
	
	Dài (a)
	Rộng (b)
	Cao (h)
	
	
	

	DT1
	1
	16,4
	0,3
	0,48
	0,29
	2,07
	20,66

	DT2
	1
	14,4
	0,3
	0,48
	0,19
	1,88
	18,14

	DT3
	1
	14,4
	0,3
	0,48
	0,19
	1,88
	18,14

	DT4
	1
	11,85
	0,3
	0,48
	0,29
	1,42
	14,93

	DT5
	1
	11,85
	0,3
	0,48
	0,29
	1,42
	14,93

	DT6
	1
	7,2
	0,3
	0,48
	0
	1,04
	9,07

	Tổng
	 
	9,71
	95,89



	Sàn TUM

	Tên sàn
	L1 (m)
	L2 (m)
	Chiều dày sàn (m)
	Số lượng
	Thể tích 
bê tông (m3)
	Diện tích ván khuôn (m2)

	
	
	
	
	
	
	

	Ô1
	7,2
	7,2
	0,12
	1
	6,22
	51,84

	Ô2
	7,2
	9,2
	0,12
	1
	7,95
	66,24

	Ô3
	4,65
	7,2
	0,12
	1
	4,02
	33,48

	Ô4
	4,65
	7,2
	0,12
	1
	4,02
	33,48

	Tổng
	22,20
	185,04



	Cầu thang bộ TUM

	Cấu kiện
	Số lượng
	Kích thước
	Thể tích
bê tông (m3)
	Diện tích
ván khuôn (m2)

	
	
	Dài (m)
	Rộng (m)
	Cao (m)
	
	

	Bản thang
	2
	3,35
	1,2
	0,1
	0,80
	4,02

	Bản chiếu 
nghỉ
	1
	2,65
	1,28
	0,12
	0,41
	3,39

	Tổng 
	1,21
	7,41



	Tên cấu kiện
	Vbê tông (m3)
	Hàm lượng
cốt thép
	Khối lượng
cốt thép

	
	
	
	

	Cột + Vách
	13,65
	2%
	2,14

	Dầm
	9,71
	1%
	0,76

	Sàn
	22,2
	1%
	1,74

	Cầu thang
	1,21
	1%
	0,09

	Tổng tầng TUM
	
	4,74




● Khối lượng tường xây :
   Diện tích tường bao ( chưa trừ lỗ cửa ):
     S = (16,4+7,2+11,85+14,4).2,7 = 134,595 (m2)
   Diện tích các lỗ cửa trên tường bao :
      S = 2.1,2.2,2 + 2.1,5.2,2 = 11,88 (m2)
   Diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa :
      S = 134,595 - 11,88 = 122,715 (m2)
   Thể tích tường bao :
      V = 122,715 .0,22 = 27 (m3)	
    Thể tích tường trong ( đã trừ phần lỗ cửa )
        V = 12,9.0,11.2,7 = 3,83 (m3)
    Diện tích các lỗ cửa tường trong :
       S  = 1,5.2,2 = 3,3 (m2)
    Tổng diện tích lỗ cửa ;
        S = 11,88 + 3,3 = 15,18 (m2)
     Tổng thể tích tường :
         V = 27 + 3,83 = 30,83 (m3).
● Diện tích trát ngoài : 
	Bằng diện tích tường bao trừ đi phần lỗ cửa: S = 122,715 (m2).         
● Diện tích trát trong :
         S = 122,715 + 2.12,9.0,11.2,7 - 3,3 = 127,1 (m2).
● Diện tích trát trần :
         S = 16,4.7,2 + 7,2.4,65 = 151,56 (m2).   
● Diện tích lát nền :
        S = 16,4.7,2 + 7,2.4,65 = 151,56 (m2).   
● Diện tích lắp cửa :
	Bằng tổng diện tích lỗ cửa: S = 15,18 (m2).
● Diện tích sơn tường toàn bộ tầng TUM :
       S = 122,715 + 127,1 + 151,56 = 401,375 (m2).

	- Tầng Mái:

	Tâng M1

	Dầm
	Số lượng
	Kích thước
	Phần phải 
trừ đi (m3)
	Thể tích 
bê tông (m3)
	Diện tích ván khuôn (m2)

	
	
	Dài (a)
	Rộng (b)
	Cao (h)
	
	
	

	DT1
	1
	7,2
	0,3
	0,48
	0,1
	0,94
	9,07

	DT2
	1
	4,65
	0,3
	0,48
	0,1
	0,57
	5,86

	DT3
	1
	7,2
	0,3
	0,48
	0
	1,04
	9,07

	Tổng
	 
	2,54
	24,00



	Sàn M1

	Tên sàn
	L1 (m)
	L2 (m)
	Chiều dày sàn (m)
	Số lượng
	Thể tích 
bê tông (m3)
	Diện tích ván khuôn (m2)

	
	
	
	
	
	
	

	Ô1
	4,65
	7,2
	0,12
	1
	4,02
	33,48

	Tổng
	4,02
	33,48



	Tầng M1

	Cột
	Số lượng
	Kích thước
	Thể tích
bê tông (m3)
	Diện tích
ván khuôn (m2)

	
	
	Dài
	Rộng 
	Cao
	
	

	C2
	1
	0,45
	0,45
	3,25
	0,66
	5,85

	C4
	1
	0,25
	0,25
	3,25
	0,20
	3,25

	Tổng (cột)
	0,86
	9,10

	Vách
	9,295
	92,96

	Tổng
	10,16
	102,06



	Tên cấu kiện
	Vbê tông (m3)
	Hàm lượng
cốt thép
	Khối lượng
cốt thép

	
	
	
	

	Cột + Vách
	10,16
	2%
	1,60

	Dầm
	2,54
	1%
	0,20

	Sàn
	4,02
	1%
	0,32

	Tổng tầng M1
	
	2,11



● Khối lượng tường xây :
   Thể tích tường bao:
     S = 9,2.4,6.3,25.0,22 = 30,59 (m2)
●  Trát ngoài toàn bộ: 1861 m2
●  Sơn toàn bộ: 11880,235 m2
●  Lắp cửa toàn bộ:1293,36 m2
●  Lát gạch chống thấm: 84,67 m2
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PHỤ LỤC III: BẢNG TIÊN LƯỢNG CÔNG VIỆC

	SHĐM
	Tên công việc
	T.gian
	Đ.vị
	K.lượng
	Định mức
	
	Nhu cầu
	
	Chọn

	
	
	
	
	
	NC
	Máy
	NC
	Máy
	NC

	
	
	
	
	
	Công
	Ca
	Công
	Ca
	Công

	
	Công tác chuẩn bị
	
	Công
	
	
	
	
	
	15

	
	PHẦN NGẦM
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC.25213
	Ép trước cọc BTCT đất cấp I (cọc 40x40), 1 máy ép làm 1 ca trong 1 ngày
	11
	100m
	21,12
	200m/ca
	
	
	11
	10

	AB.21121
	Đào đất móng bằng máy (1 máy làm 2 ca trong 1 ngày)
	1
	100m3
	4,6269
	
	0,25
	
	1
	16

	AB.11431
	Đào móng bằng thủ công
	3
	công/m3
	195,47
	0,5
	
	98
	
	33

	AA.22310
	Phá BT đầu cọc
	1
	m3
	9,504
	0,72
	
	7
	
	7

	AF.11120
	Đổ bê tông lót móng + giằng bằng thủ công
	2
	m3
	17,02
	1,18
	
	20
	
	10

	AF.61120
	G.C.L.D CT đài + giằng (lấy d <= 18mm)
	7
	T
	27,8
	8,34
	
	232
	
	33

	AF.81122
	GCLD VK đài, giằng 75%
	6
	100m2
	3,9456
	22,275
	
	88
	
	15

	
	Đổ BT đài, giằng bằng máy bơm (60m3/h) 60%
	1
	m3
	172,51
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.81122
	Dỡ cốp pha đài móng 25%
	1
	100m2
	3,9456
	7,425
	
	29
	
	29

	AF.61431
	G.C.L.D CT cổ cột
	1
	T
	1,24
	8,48
	
	11
	
	11

	AF.82111
	G.C.L.D VK cổ cột 75%
	1
	100m2
	0,63875
	28,71
	
	18
	
	20

	AF.32230
	Đổ BT cổ cột bằng thủ công
	1
	m3
	7,906
	3,04
	
	24
	
	24

	AF.83411
	Tháo dỡ VK cổ cột 25%
	1
	100m2
	0,63875
	9,57
	
	6
	
	6

	AB.61110
	Lấp đất hố móng, tôn nền bằng máy + thủ công
	1
	100m3
	4,7772
	
	0,12
	
	1
	25

	
	Đổ bê tông nền tầng 1 bằng máy bơm(60m3/h) 60%
	1
	m3
	41,2128
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	
	PHẦN THÂN
	
	công
	
	
	
	
	
	

	
	KHỐI LƯỢNG TẦNG 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	AF.61431
	GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 4m) d > 18mm
	4
	T
	7,35
	8,48
	
	62
	
	16

	AF.83411
	GCLD VK  cột, vách lõi thang máy 75% (h<16m)
	3
	100m2
	4,0648
	19,14
	
	78
	
	26

	
	Đổ BT cột, vách lõi thang máy bằng máy bơm(60m3/h) 60%
	1
	m3
	48,19
	20công/ca
	
	1
	1
	30

	AF.83411
	Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25%
	1
	100m2
	4,0648
	6,38
	
	26
	
	26

	AF.83311
	G.C.L.D VK dầm, sàn tầng 2 75% (h<16m)
	7
	100m2
	11,3738
	16,0875
	
	183
	
	26

	AF.61531
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<4m)
	6
	T
	9,91
	9,1
	
	90
	
	15

	
	Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm (60m3/h) 60%
	1
	m3
	126,2
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83311
	Tháo dỡ VK dầm, sàn 25%
	5
	100m2
	11,3738
	5,3625
	
	61
	
	12

	AE.22210
	Xây tường chèn (h<4m)
	10
	m3
	64,52
	1,92
	
	124
	
	12

	AF.83311
	G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<16m)
	1
	100m2
	0,1614
	16,0875
	
	3
	
	3

	AF.61821
	G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<4m)
	1
	T
	0,21
	14,41
	
	3
	
	3

	AF.12610
	Đổ BT cầu thang bằng thủ công
	1
	m3
	2,68
	2,9
	
	8
	
	18

	AF.83311
	Tháo dỡ VK cầu thang 25%
	1
	100m2
	0,1614
	5,3625
	
	1
	
	2

	AK.21210
	Trát tường trong + trần
	12
	m2
	543,97
	0,2
	
	109
	
	9

	AK.51240
	Lát nền, sàn
	6
	m2
	721,44
	0,17
	
	123
	
	21

	
	KHỐI LƯỢNG TẦNG 2 - 4
	
	công
	
	
	
	
	
	

	AF.61432
	GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 16m) d > 18mm
	3
	T
	4,76
	8,85
	
	42
	
	14

	AF.83411
	GCLD VK  cột, vách lõi thang máy 75% (h<16m)
	2
	100m2
	2,6302
	19,14
	
	50
	
	25

	
	Đổ BT cột, vách lõi thang máy bơm(60m3/h) 60%
	1
	m3
	30,31
	20công/ca
	
	1
	1
	30

	AF.83411
	Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25%
	1
	100m2
	2,6302
	6,38
	
	17
	
	17

	AF.83311
	G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<16m)
	7
	100m2
	11,3738
	16,0875
	
	183
	
	26

	AF.61532
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<16m)
	6
	T
	9,91
	9,17
	
	91
	
	15

	
	Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm(60m3/h) 70%
	1
	m3
	126,2
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83311
	Tháo dỡ VK dầm, sàn 25%
	5
	100m2
	11,3738
	5,3625
	
	61
	
	12

	AE.22220
	Xây tường chèn (h<16m)
	12
	m3
	67,32
	1,97
	
	133
	
	11

	AF.83311
	G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<16m)
	1
	100m2
	0,1482
	16,0875
	
	2
	
	2

	AF.61822
	G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<16m)
	1
	T
	0,19
	14,63
	
	3
	
	3

	AF.12610
	Đổ BT cầu thang bằng thủ công
	1
	m3
	2,42
	2,9
	
	7
	
	7

	AF.83311
	Tháo dỡ VK cầu thang 25%
	1
	100m2
	0,1482
	5,3625
	
	1
	
	2

	AK.21210
	Trát tường trong + trần
	12
	m2
	1149,58
	0,2
	
	230
	
	19

	AK.51240
	Lát nền, sàn
	6
	m2
	721,44
	0,17
	
	123
	
	21

	
	KHỐI LƯỢNG TẦNG 5 - 7
	
	công
	
	
	
	
	
	

	AF.61433
	GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 50m) d > 18mm
	3
	T
	4,76
	9,74
	
	46
	
	15

	AF.83421
	GCLD VK  cột, vách lõi thang máy 75% (h<50m)
	2
	100m2
	2,6302
	18,5625
	
	49
	
	25

	
	Đổ BT cột, vách lõi thang máy bơm(60m3/h) 60%
	1
	m3
	30,31
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83421
	Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25%
	1
	100m2
	2,6302
	6,1875
	
	16
	
	16

	AF.83321
	G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<50m)
	7
	100m2
	11,3738
	17,73
	
	202
	
	29

	AF.61532
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<50m)
	6
	T
	9,91
	10,1
	
	100
	
	17

	
	Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm(60m3/h) 70%
	1
	m3
	126,2
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83311
	Tháo dỡ VK dầm, sàn 25%
	8
	100m2
	11,3738
	5,91
	
	67
	
	8

	AE.22230
	Xây tường chèn (h<50m)
	12
	m3
	67,32
	2,16
	
	145
	
	12

	AF.83321
	G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<50m)
	1
	100m2
	0,1482
	17,73
	
	3
	
	3

	AF.61823
	G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<50m)
	1
	T
	0,19
	15,85
	
	3
	
	3

	AF.12610
	Đổ BT cầu thang bằng thủ công
	1
	m3
	2,42
	2,9
	
	7
	
	7

	AF.83311
	Tháo dỡ VK cầu thang 25%
	1
	100m2
	0,1482
	5,91
	
	1
	
	2

	AK.21210
	Trát tường trong + trần
	12
	m2
	1149,58
	0,2
	
	230
	
	19

	AK.51240
	Lát nền, sàn
	6
	m2
	721,44
	0,17
	
	123
	
	21

	
	KHỐI LƯỢNG TẦNG 8-9
	
	công
	
	
	
	
	
	

	AF.61433
	GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 50m) d > 18mm
	3
	T
	4,14
	9,74
	
	40
	
	13

	AF.83421
	GCLD VK  cột, vách lõi thang máy 75% (h<50m)
	2
	100m2
	2,4652
	18,5625
	
	46
	
	23

	
	Đổ BT cột, vách lõi thang máy bằng máy bơm(60m3/h) 60%
	1
	m3
	26,39
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83421
	Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25%(h< 50m)
	1
	100m2
	2,4652
	6,1875
	
	15
	
	15

	AF.83321
	G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<50m)
	8
	100m2
	11,3738
	17,73
	
	202
	
	25

	AF.61533
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<50m)
	7
	T
	9,91
	10,1
	
	100
	
	14

	
	Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm (60m3/h) 60%
	1
	m3
	162,2
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83311
	Tháo dỡ VK dầm, sàn 25%
	5
	100m2
	11,3738
	5,91
	
	67
	
	13

	AE.22230
	Xây tường chèn (h<50m)
	12
	m3
	67,32
	2,16
	
	145
	
	12

	AF.83321
	G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<50m)
	1
	100m2
	0,1482
	17,73
	
	3
	
	3

	AF.61823
	G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<50m)
	1
	T
	0,19
	15,85
	
	3
	
	3

	AF.12610
	Đổ BT cầu thang bằng thủ công
	1
	m3
	2,42
	2,9
	
	7
	
	7

	AF.83311
	Tháo dỡ VK cầu thang 25%
	1
	100m2
	0,1482
	5,91
	
	1
	
	2

	AK.21210
	Trát tường trong + trần
	12
	m2
	1149,58
	0,2
	
	230
	
	19

	AK.51240
	Lát nền, sàn
	6
	m2
	721,44
	0,17
	
	123
	
	21

	
	KHỐI LƯỢNG TẦNG TUM
	
	công
	
	
	
	
	
	

	AF.61433
	GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 50m) d > 18mm
	2
	T
	2,14
	9,74
	
	21
	
	11

	AF.83421
	GCLD VK  cột, vách lõi thang máy 75% (h<50m)
	1
	100m2
	1,3333
	18,5625
	
	25
	
	25

	
	Đổ BT cột, vách lõi thang máy bằng máy bơm(60m3/h) 60%
	1
	m3
	13,65
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83421
	Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25%(h< 50m)
	1
	100m2
	1,3333
	6,1875
	
	8
	
	8

	AF.83321
	G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<50m)
	4
	100m2
	2,8093
	17,73
	
	50
	
	13

	AF.61533
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<50m)
	3
	T
	2,5
	10,1
	
	25
	
	8

	
	Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm (60m3/h) 60%
	1
	m3
	31,91
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83311
	Tháo dỡ VK dầm, sàn 25%
	1
	100m2
	2,8093
	5,91
	
	17
	
	17

	AE.22230
	Xây tường chèn (h<50m)
	6
	m3
	30,83
	2,16
	
	67
	
	11

	AF.83321
	G.C.L.D VK cầu thang 75% (h<50m)
	1
	100m2
	0,0741
	17,73
	
	1
	
	2

	AF.61823
	G.C.L.D cốt thép cầu thang (h<50m)
	1
	T
	0,09
	15,85
	
	1
	
	2

	AF.12610
	Đổ BT cầu thang bằng thủ công
	1
	m3
	1,21
	2,9
	
	4
	
	4

	AF.83311
	Tháo dỡ VK cầu thang 25%
	1
	100m2
	0,0741
	5,91
	
	1
	
	2

	AK.21210
	Trát tường trong + trần
	5
	m2
	278,66
	0,2
	
	56
	
	11

	AK.51240
	Lát nền, sàn
	2
	m2
	151,56
	0,17
	
	26
	
	13

	
	KHỐI LƯỢNG MÁI
	
	công
	
	
	
	
	
	

	AF.61433
	GCLD cốt thép cột, vách lõi thang máy(h< 50m) d > 18mm
	2
	T
	1,6
	9,74
	
	16
	
	8

	AF.83421
	GCLD VK  cột, vách lõi thang máy 75% (h<50m)
	1
	100m2
	1,0206
	18,5625
	
	19
	
	19

	
	Đổ BT cột, vách lõi thang máy bằng máy bơm(60m3/h) 60%
	1
	m3
	10,16
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83421
	Tháo dỡ VK cột, vách lõi thang máy 25%(h< 50m)
	1
	100m2
	1,0206
	6,1875
	
	6
	
	6

	AF.83321
	G.C.L.D VK dầm, sàn tầng X 75% (h<50m)
	1
	100m2
	0,5748
	17,73
	
	10
	
	10

	AF.61533
	G.C.L.D cốt thép dầm, sàn (h<50m)
	1
	T
	0,52
	10,1
	
	5
	
	5

	
	Đổ BT dầm, sàn bằng máy bơm (60m3/h) 60%
	1
	m3
	6,56
	20công/ca
	
	1
	1
	20

	AF.83311
	Tháo dỡ VK dầm, sàn 25%
	1
	100m2
	0,5748
	5,91
	
	3
	
	3

	AE.22230
	Xây tường chèn (h<50m)
	3
	m3
	30,59
	2,16
	
	66
	
	22

	AK.54110
	Lát gạch chống nóng, chống thấm
	2
	m2
	84,67
	0,18
	
	15
	
	8

	
	KHỐI LƯỢNG HOÀN THIỆN
	
	công
	
	
	
	
	
	

	
	Bảo dưỡng bê tông
	170
	
	
	
	
	
	
	2

	AK.21110
	Trát tường ngoài toàn bộ
	25
	m2
	1861
	0,22
	
	409
	
	16

	AK.84111
	Sơn  toàn bộ công trình
	43
	m2
	11880,235
	0,042
	
	499
	
	12

	AH.32111
	Lắp cửa toàn bộ
	36
	m2
	1293,36
	0,25
	
	323
	
	9

	
	Lắp đặt điện nước, thiết bị
	68
	
	
	
	
	
	
	20

	
	Bàn giao
	1
	
	
	
	
	
	
	20
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